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1 460131 Nguyễn Thị Khánh Linh 01/04/2003 Hà Nam Nữ Kinh Việt Nam 2025 129 8.14 3.33 Giỏi Luật Đạt Đạt Đạt Không nợ sách Đã nôp đủ Không có

2 460207 Nguyễn Quỳnh Chi 03/09/2003 Hà Nội Nữ Kinh Việt Nam 2025 130 7.68 3.05 Khá Luật Đạt Đạt Đạt Không nợ sách Đã nôp đủ Không có

3 460221 Nguyễn Trung Hiếu 20/10/2003 Lai Châu Nam Kinh Việt Nam 2025 132 7.68 3.07 Khá Luật Đạt Đạt Đạt Không nợ sách Đã nôp đủ Không có

4 460231 Vũ Khánh Linh 18/11/2003 Hải Dương Nữ Kinh Việt Nam 2025 130 7.48 2.95 Khá Luật Đạt Đạt Đạt Không nợ sách Đã nôp đủ Không có

5 460236 Đinh Thị An Ngọc 07/11/2003 Phú Thọ Nữ Mường Việt Nam 2025 133 7.47 2.96 Khá Luật Đạt Đạt Đạt Không nợ sách Đã nôp đủ Không có

6 460240 Trần Minh Quang 17/08/2003 Hà Nội Nam Kinh Việt Nam 2025 132 7.92 3.24 Giỏi Luật Đạt Đạt Đạt Không nợ sách Đã nôp đủ Không có

7 460242 Phạm Chi Sinh 20/10/2003 Thanh Hoá Nữ Kinh Việt Nam 2025 130 7.60 3.04 Khá Luật Đạt Đạt Đạt Không nợ sách Đã nôp đủ Không có

8 460247 Đàm Thị Huyền Trang 25/08/2003 Hà Nội Nữ Kinh Việt Nam 2025 129 7.93 3.19 Khá Luật Đạt Đạt Đạt Không nợ sách Đã nôp đủ Không có

9 460260 Vũ Quỳnh Trang 15/05/2003 Thái Bình Nữ Kinh Việt Nam 2025 129 7.70 3.11 Khá Luật Đạt Đạt Đạt Không nợ sách Đã nôp đủ Không có

10 460338 Nguyễn Hồng Nhung 05/01/2003 Thái Nữ Kinh Việt Nam 2025 130 7.80 3.14 Khá Luật Đạt Đạt Đạt Không nợ sách Đã nôp đủ Không có

1 460507 Nguyễn Vân Chi 02/11/2003 Thái Nữ Kinh Việt Nam 2025 130 7.50 2.96 Khá Luật Đạt Đạt Đạt Không nợ sách Đã nôp đủ Không có

2 460509 Mai Thị Hà Duyên 19/05/2003 Phú Thọ Nữ Kinh Việt Nam 2025 129 7.69 3.09 Khá Luật Đạt Đạt Đạt Không nợ sách Đã nôp đủ Không có

3 460528 Phan Ái Linh 19/04/2003 Nữ Kinh Việt Nam 2025 129 7.74 3.11 Khá Luật Đạt Đạt Đạt Không nợ sách Đã nôp đủ Không có

4 460529 Hà Thị Ngọc Loan 18/10/2003 Vĩnh Phúc Nữ Kinh Việt Nam 2025 129 8.01 3.30 Giỏi Luật Đạt Đạt Đạt Không nợ sách Đã nôp đủ Không có

5 460542 Lưu Thanh Thúy 11/03/2003 Tuyên Nữ Kinh Việt Nam 2025 129 7.78 3.16 Khá Luật Đạt Đạt Đạt Không nợ sách Đã nôp đủ Không có

6 460557 Lê Thành Lợi 16/06/2003 Quảng Nam Kinh Việt Nam 2025 142 7.91 3.21 Giỏi Luật Đạt Đạt Đạt Không nợ sách Đã nôp đủ Không có

7 460612 Vũ Văn Đức 01/05/2003 Thái Bình Nam Kinh Việt Nam 2025 129 7.74 3.10 Khá Luật Đạt Đạt Đạt Không nợ sách Đã nôp đủ Không có

8 460727 Nguyễn Thái Thùy Linh 15/12/2003 Nghệ An Nữ Kinh Việt Nam 2025 129 7.24 2.82 Khá Luật Đạt Đạt Đạt Không nợ sách Đã nôp đủ Không có

9 460855 Lò Khánh Linh 03/10/2002 Hoà Bình Nữ Thái Việt Nam 2025 130 7.43 2.90 Khá Luật Đạt Đạt Đạt Không nợ sách Đã nôp đủ Không có

1 460903 Nguyễn Châu Anh 07/11/2003 Hoà Bình Nữ Mường Việt nam 2025 130 7.52 3.01 Khá Luật Đạt Đạt Đạt Không nợ sách Đã nôp đủ Không có

2 460937 Trần Hoàng Quân 24/09/2003 Tây Ninh Nam Kinh Việt Nam 2025 131 6.92 2.60 Khá Luật Đạt Đạt Đạt Không nợ sách Đã nôp đủ Không có

3 460945 Thiều Nguyễn Anh Thư 10/04/2003 Hà Nội Nữ Kinh Việt Nam 2025 129 8.03 3.28 Giỏi Luật Đạt Đạt Đạt Không nợ sách Đã nôp đủ Không có

4 460960 Dương Thị Huyền My 04/10/2002 Lạng Sơn Nữ Tày Việt Nam 2025 129 7.39 2.89 Khá Luật Đạt Đạt Đạt Không nợ sách Đã nôp đủ Không có

5 461126 Phạm Hải Long 01/01/2003 Yên Bái Nam Kinh Việt Nam 2025 130 6.65 2.43 Trung bình Luật Đạt Đạt Đạt Không nợ sách Đã nôp đủ Không có

6 461219 Phạm Mai Hương 09/01/2003 Sơn La Nữ Kinh Việt Nam 2025 129 7.44 2.96 Khá Luật Đạt Đạt Đạt Không nợ sách Đã nôp đủ Không có

7 461222 Đinh Thị Thúy Liên 02/01/2003 Ninh Bình Nữ Kinh Việt Nam 2025 130 7.23 2.83 Khá Luật Đạt Đạt Đạt Không nợ sách Đã nôp đủ Không có

1 461307 Phạm Quang Anh 02/01/2003 Hải Phòng Nam Kinh Việt Nam 2025 129 7.66 3.03 Khá Luật Đạt Đạt Đạt Không nợ sách Đã nôp đủ Không có

2 461338 Nguyễn Thị Quỳnh 14/09/2003 Bắc Ninh Nữ Kinh Việt Nam 2025 129 7.68 3.10 Khá Luật Đạt Đạt Đạt Không nợ sách Đã nôp đủ Không có

3 461411 Trịnh Bá Hoàng Dương 28/12/2003 Hà Nội Nam Kinh Việt Nam 2025 134 8.09 3.29 Giỏi Luật Đạt Đạt Đạt Không nợ sách Đã nôp đủ Không có

4 461412 Đinh Văn Đại 27/02/2003 Ninh Bình Nam Kinh Việt Nam 2025 129 8.22 3.38 Giỏi Luật Đạt Đạt Đạt Không nợ sách Đã nôp đủ Không có

5 461413 Hoàng Minh Đức 22/08/2003 Hà Nội Nam Kinh Việt Nam 2025 129 8.12 3.36 Giỏi Luật Đạt Đạt Đạt Không nợ sách Đã nôp đủ Không có

6 461418 Nguyễn Thị Thúy Hằng 26/01/2003 Bắc Giang Nữ Kinh Việt Nam 2025 129 7.32 2.86 Khá Luật Đạt Đạt Đạt Không nợ sách Đã nôp đủ Không có
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7 461431 Vũ Khánh Linh 25/03/2003 Hưng Yên Nữ Kinh Việt Nam 2025 132 7.27 2.86 Khá Luật Đạt Đạt Đạt Không nợ sách Đã nôp đủ Không có

8 461432 Nguyễn Thế Lực 17/01/2002 Bắc Giang Nam Tày Việt Nam 2025 129 7.31 2.86 Khá Luật Đạt Đạt Đạt Không nợ sách Đã nôp đủ Không có

9 461433 Đào Nguyễn Mai 18/04/2003 Lạng Sơn Nữ Tày Việt Nam 2025 132 7.43 2.92 Khá Luật Đạt Đạt Đạt Không nợ sách Đã nôp đủ Không có

10 461449 Trịnh Doãn Tùng 14/05/2003 Hà Nội Nam Kinh Việt Nam 2025 130 7.45 2.93 Khá Luật Đạt Đạt Đạt Không nợ sách Đã nôp đủ Không có

1 462147 Phan Vũ Thoan 15/05/2003 Nam Định Nam Kinh Việt Nam 2025 129 7.72 3.11 Khá Luật kinh tế Đạt Đạt Đạt Không nợ sách Đã nôp đủ Không có

1 462612 Ngô Thị Quỳnh Chi 18/07/2003 Hải Dương Nữ Kinh Việt Nam 2025 131 8.24 3.41 Giỏi
Ngôn ngữ 

Anh
Đạt Đạt Đạt Không nợ sách Đã nôp đủ Không có

2 462624 Nguyễn Vũ Quỳnh Hương 11/11/2003 Hà Nội Nữ Kinh Việt Nam 2025 131 7.80 3.18 Khá
Ngôn ngữ 

Anh
Đạt Đạt Đạt Không nợ sách Đã nôp đủ Không có

1 462723 Trịnh Minh Long 01/08/2003 Hà Nội Nam Kinh Việt Nam 2025 129 8.21 3.33 Giỏi Luật Đạt Đạt Đạt Không nợ sách Đã nôp đủ Không có

2 462921 Trần Ngọc Mai 05/03/2003 Hà Nội Nữ Kinh Việt Nam 2025 132 8.78 3.62 Xuất sắc Luật Đạt Đạt Đạt Không nợ sách Đã nôp đủ Không có

3 462939 Nguyễn Thanh Vân 16/10/2003 Hà Nội Nữ Kinh Việt Nam 2025 133 8.75 3.58 Giỏi Luật Đạt Đạt Đạt Không nợ sách Đã nôp đủ Không có

1 463574 Hoàng Ngọc Hà An 12/04/2003 Nữ Kinh Việt Nam 2025 129 7.69 3.08 Khá Luật Đạt Đạt Đạt Không nợ sách Đã nôp đủ Không có

2 463510 Nguyễn Đan Chi 31/05/2002 Đắk Lắk Nữ Kinh Việt Nam 2025 129 7.27 2.85 Khá Luật Đạt Đạt Đạt Không nợ sách Đã nôp đủ Không có

3 463414 Quản Việt Cường 24/04/2003 Hà Nội Nam Kinh Việt Nam 2025 129 6.49 2.36 Trung bình Luật Đạt Đạt Đạt Không nợ sách Đã nôp đủ Không có

4 463455 Đỗ Ngọc Quý 26/01/2003
Tp. Hồ Chí 

Minh
Nam Kinh Việt Nam 2025 129 7.25 2.82 Khá Luật Đạt Đạt Đạt Không nợ sách Đã nôp đủ Không có

5 4634100 Lưu Huy Vũ 01/09/2003 Hà Nội Nam Kinh Việt Nam 2025 129 7.37 2.90 Khá Luật Đạt Đạt Đạt Không nợ sách Đã nôp đủ Không có
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